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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN C – TỈNH HÒA BÌNH 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Đức Thịnh. 

- Các Hội thẩm nhân dân: Ông Đỗ Quốc Kỳ - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Bắc 

Phong, huyện C, tỉnh Hòa Bình;  

Bà Trần Thị Mai - Bí thư đoàn thanh niên TT Cao Phong, huyện C, tỉnh Hòa 

Bình.  

- Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Ông Phạm Văn D - Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện C. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện C tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị 

Thuận - Kiểm sát viên. 

Ngày 26 tháng 8 năm 2021 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh Hòa Bình 

mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 11/2021/TLST-HS ngày 20 tháng 

7 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 11/2021/QĐXXST-HS ngày 

12/8/2021, đối với bị cáo:  

 Phạm Long V; Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Không; Sinh ngày 23 tháng 5 năm 

2004; (Đến ngày thực hiện hành vi phạm tội bị cáo 16 tuổi 10 tháng 18 ngày). Tại: 

huyện C, tỉnh Hòa Bình. Nơi cư trú: xóm N, xã N, huyện C, tỉnh Hòa Bình; Nghề 

nghiệp: Học sinh ; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ 

học vấn: 11/12; Con ông: Phạm Hồng Đông, sinh năm 1981; Con bà: Bùi Thị Bình, 

sinh năm 1981. 

Vợ, con: Chưa có; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn 

chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 01/6/2021. ( có mặt tại phiên tòa) 

* Đại diện hợp pháp của bị cáo:  Ông Phạm Hồng C, sinh năm 1956 - Ông Nội 

của bị cáo V. Nơi cư trú: Xóm N, xã N, huyện C, tỉnh Hòa Bình. (Có mặt). 

* Người bào chữa cho bị cáo: Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - Trợ giúp viên pháp 

lý thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hòa Bình. (Có mặt) 

* Người bị hại: Bà Bùi Thị B, sinh năm 1946; Nơi cư trú: Xóm B 1, D, huyện C, 

tỉnh Hòa Bình. (Vắng mặt, có đơn xin xét xử vắng mặt). 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  



 

 

1. Anh Bùi Văn S, sinh năm 1984. Nơi cư trú: Xóm B 1, D, huyện C, tỉnh Hòa 

Bình. (Vắng mặt, có đơn xin xét xử vắng mặt). 

2. Anh Trần Văn G, sinh năm 1990. Nơi cư trú: Xóm B 1, D, huyện C, tỉnh Hòa 

Bình. (Vắng mặt, có đơn xin xét xử vắng mặt). 

3. Anh Trần Công T, sinh năm 2002. Nơi cư trú: Xóm B 1, D, huyện C, tỉnh Hòa 

Bình. (Vắng mặt, có đơn xin xét xử vắng mặt). 

* Người làm chứng: 

1. Ông Bùi Văn H, sinh năm 1967. Nơi cư trú: Xóm Đồng Mới, D, huyện C, tỉnh 

Hòa Bình. (Vắng mặt). 

2. Cháu Bùi Văn S1, sinh ngày 21/3/2006. Nơi cư trú: Xóm B 1, D, huyện C, tỉnh 

Hòa Bình. (Vắng mặt). 

3. Anh Đinh Đức D. Nơi cư trú: Xóm Trẹo 2, xã Nam Phong, huyện C, tỉnh Hòa 

Bình. (Vắng mặt). 

* Người tham gia tố tụng khác: 

- Ông Nguyễn Văn Q - Trưởng xóm N, xã N, huyện C, tỉnh Hòa Bình. (Có mặt). 

- Ông Bùi D T - Giáo Viên chủ nhiệm lớp 11 nơi bị cáo V đang học tập, trường 

Trung học phổ thông Thạch Yên - Cao Phong - Hòa Bình. (Có mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Phạm Long V, sinh ngày 23/5/2004, trú tại xóm N, xã N, huyện C và đang là học sinh 

lớp 11 trường Trung học phổ thông Thạch Yên địa chỉ tại D, huyện C, tỉnh Hòa Bình. 

Khoảng 08 giờ 30 phút ngày 11/4/2021, là chủ nhật được nghỉ học nên V lấy xe mô tô của gia 

đình đi đến nhà bà B để chơi. Lúc này ở nhà chỉ có cháu nội bà B là Bùi Văn S1, sinh năm 

2006. V vào quán ngồi chơi điện tử được khoảng 15 phút thì nói với S1 cho nhờ đi vệ sinh, 

khi đi vào nhà vệ sinh, V quan sát thấy cửa phòng ngủ của bà B không khóa, chỉ khép hờ nên 

đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Nhân lúc S1 không để ý, V mở cửa phòng bà B đi vào. 

Tại đây, V lục dưới gối trên giường ngủ của bà B nhưng không tìm thấy tài sản gì, V tiếp tục 

tìm kiếm trên sào treo quần áo thì phát hiện một túi vải màu xanh dương có quai đeo, bên 

trong có một túi nilon màu đỏ. V lấy túi nilon ra xem thì thấy bên trong có tiền Việt Nam 

đồng mệnh giá 500.000 (Năm trăm nghìn). V lấy hết tiền đút vào túi quần sau bên phải rồi để 

túi lại vị trí ban đầu và đi ra khỏi phòng tiếp tục chơi điện tử thêm khoảng 10 phút thì đi về. 

Về đến nhà, V vào phòng lấy số tiền đã lấy trộm được trong phòng ngủ của bà B ra đếm thấy 

được 10 tờ mệnh giá 500.000 đồng, tổng số tiền V trộm cắp được là 5.000.000 đồng (Năm 

triệu đồng). Sau khi ăn cơm trưa xong, V đi đến quán điện thoại Hòa G tại xóm B 1, D, huyện 

C do anh Trần Văn G làm chủ quán để mua điện thoại. Tại đây, V dùng tiền đã trộm được 

mua 01 điện thoại Iphone 6S Plus màu trắng, bộ nhớ trong 32Gb, đã qua sử dụng với giá 

3.900.000 đồng (Ba triệu chín trăm nghìn đồng). Số tiền còn lại V chi tiêu cá nhân không nhớ 

cụ thể đã tiêu gì, ở đâu. Ngày 20/4/2021, V đến cửa hàng điện thoại Hòa G bán lại chiếc điện 

thoại trên với giá 3.500.000đ (Ba triệu năm trăm nghìn đồng). Tối cùng ngày, thông qua 

mạng xã hội Facebook V mua 01 điện thoại Iphone 7 màu trắng, bộ nhớ trong 32Gb, đã qua 



 

 

sử dụng với giá 3.200.000đ (Ba triệu hai trăm nghìn đồng) của một người không quen biết và 

nhận điện thoại tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, nhưng V không nhớ địa chỉ cụ thể, sau đó 

làm mất chiếc điện thoại trên. Số tiền 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng) còn lại V sử dụng chi 

tiêu cá nhân. Khoảng 08 giờ 30 phút, ngày 27/4/2021, V đến nhà bà B chơi điện tử, lúc này, 

có bà B và ông Bùi Văn H em trai bà B ở nhà. V ngồi chơi khoảng 15 phút rồi lại xin bà B 

cho đi nhờ vệ sinh với mục đích lợi dụng sơ hở đột nhập vào phòng bà B trộm cắp tài sản. 

Khi quan sát thấy phòng bà B không khóa, V lẻn vào phòng lục lọi đồ đạc, tiếp tục tìm kiếm 

trong túi vải màu xanh dương nhưng không thấy có tiền nên đi ra. Khi V mở cửa đi ra thì bị 

bà B phát hiện dùng tay túm áo V hỏi lý do vào trong phòng ngủ và lôi V ra ngoài sân. Ra đến 

sân thấy bà B buông lỏng, V thoát khỏi tay bà B rồi ra lấy xe đi về. Đến ngày 29/4/2021, khi 

biết việc trộm cắp tiền của bà B bị lộ nên V nói lại cho ông nội là Phạm Hồng C biết và ông C 

đã dẫn V đến nhà bà B xin lỗi và hoàn trả số tiền 5.000.000 đồng cho bà B.  

Trong quá trình điều tra bị cáo đã thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội 

của mình.  

 Tại bản Cáo trạng số 11/CT - VKSCP ngày 19/7/2021 của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện C đã truy tố bị cáo Phạm Long V về tội "Trộm cắp tài sản" quy định tại 

khoản 1 điều 173 Bộ luật hình sự. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện C thực hành quyền công tố tại phiên tòa, 

giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử T bố bị cáo Phạm Long V 

phạm tội "Trộm cắp tài sản”. Áp dụng Khoản 1 điều 173; điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 

Điều 51; Điều 36; Điều 90; Điều 91; Điều 100 Bộ luật hình sự và quy định chung về xử 

lý hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội của BLHS. Xử phạt Phạm Long V từ 6 

tháng đến 9 tháng cải tạo không giam giữ. Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị 

cáo. 

Về trách nhiệm dân sự: Đại diện hợp pháp của bị cáo và bị hại đã bồi thường xong 

nên không xem xét. 

 Về vật chứng vụ án: Đề nghị HĐXX Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 

Bộ luật tố tụng hình sự xử lý vật chứng theo quy định của pháp luật.  

 Về án phí: Bị cáo phải nộp theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị 

quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ quốc hội. 

Bị cáo Phạm Long V đã khai nhận hành vi phạm tội của mình đúng với nội dung 

bản cáo trạng đã truy tố. 

Ý kiến ông Phạm Hồng C người đại diện hợp pháp cho bị cáo: Gia đình tôi thuộc 

diện khó khăn, bố mẹ cháu V đã ly hôn nhau cháu V được giao ở với bố, nhưng bố 

cháu V hiện tại đã đi lấy vợ mới và cháu V hiện tại ở với tôi, do thiếu hiểu biết và suy 

nghĩ còn nông cạn nên cháu đã phạm tội. Đề nghị hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ 

hình phạt cho bị cáo, để bị cáo có cơ hội được đi học và trở thành người có ích cho xã 

hội. 

 Ý kiến bà Nguyễn Thị Hồng Nhung người bào chữa cho bị cáo: Đề nghị HĐXX 

áp dụng Khoản 1 điều 173; điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 36; Điều 90; 

Điều 91; Điều 100 Bộ luật hình sự và quy định chung về xử lý hình sự đối với người 

dưới 18 tuổi phạm tội của BLHS. Xử phạt Phạm Long V 6 tháng cải tạo không giam 



 

 

giữ. Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. Về trách nhiệm dân sự: Gia đình 

bị cáo và gia đình bị hại đã tự thỏa thuận bồi thường xong nên không đề cập. 

Đại diện trường Trung học phổ thông Thạch Yên trình bày: Tôi là giáo viên chủ 

nhiệm của bị cáo, trong quá trình học tập bị cáo và gia đình chấp hành đầy đủ các quy 

định của nhà trường Đề nghị Tòa xem xét xử phạt bị cáo mức án thấp nhất để bị cáo có 

cơ hội tiếp tục được đi học.  

Đại diện Trưởng xóm Nam Thái xã Nam Phong - Cao Phong trình bày: Đề nghị 

Tòa xét xử bị cáo mức án thấp nhất để bị cáo có cơ hội được học tập.  

Kết thúc phần tranh tụng, bị cáo, đại diện VKS huyện C, những người tham gia tố 

tụng khác không đưa ra quan điểm đối đáp, tranh luận gì thêm. 

Lời nói sau cùng của bị cáo trước khi HĐXX nghị án: Bị cáo nhận thức được hành 

vi của mình là vi phạm pháp luật mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt 

cho bị cáo, để bị cáo có cơ hội được đi học trở lại. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về thủ tục tố tụng: 

Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình 

điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật 

Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, những người tham gia tố tụng  

không ai có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. 

 Tại phiên tòa bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và người làm chứng 

vắng mặt, tuy nhiên đã có lời khai rõ ràng trong hồ sơ vụ án nên sự vắng mắt của họ 

không ảnh hưởng đến việc xác định sự thật khách quan của vụ án nên Tòa án tiến hành 

xét xử vắng mặt là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật. 

[2]. Về nội dung: Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ được thẩm tra công khai tại 

phiên tòa, căn cứ vào lời trình bày của bị cáo phù hợp với lời khai của bị hại, người có 

quyền lợi nghĩa vụ liên quan và người làm chứng; phù hợp với các chứng cứ, tài liệu đã 

được thẩm tra tại phiên tòa, có đủ cơ sở xác định: 

Khoảng 08 giờ 30 phút, ngày 11/4/2021, Phạm Long V đến nhà bà B để chơi điện tử, 

sau đó hỏi đi vào nhà để đi nhờ vệ sinh, lợi dụng sơ sở thấy cửa phòng ngủ của bà B không 

khóa nên V nảy sinh ý định trộm cắp, V vào phòng và lục lọi và lấy trộm của bà B  5.000.000 

đồng (Năm triệu đồng). Sau đó bị cáo đến quán điện thoại Hòa G tại xóm B 1, D, huyện C, 

dùng tiền đã trộm được mua 01 điện thoại Iphone 6S Plus màu trắng, đã qua sử dụng với giá 

3.900.000 đồng (Ba triệu chín trăm nghìn đồng), số tiền còn lại bị cáo chi tiêu cá nhân hết. 

Ngày 20/4/2021, bị cáo đến cửa hàng điện thoại Hòa G bán lại chiếc điện thoại trên với giá 

3.500.000đ (Ba triệu năm trăm nghìn đồng). Tối cùng ngày, thông qua mạng xã hội Facebook 

bị cáo mua 01 điện thoại Iphone 7 màu trắng, đã qua sử dụng với giá 3.200.000đ (Ba triệu hai 

trăm nghìn đồng) của một người không quen biết và nhận điện thoại tại huyện Kim Bôi – 



 

 

Hòa Bình, nhưng  không nhớ địa chỉ cụ thể, sau đó làm mất chiếc điện thoại trên. Số tiền 

300.000đ (Ba trăm nghìn đồng) còn lại bị cáo sử dụng chi tiêu cá nhân hết. Khoảng 08 giờ 30 

phút  ngày 27/4/2021, bị cáo lại đến nhà bà B chơi điện tử, mục đích là để trộm cắp tài sản 

nhưng khi vào phòng lục lọi không có gì, khi đi ra thì bị bà B bắt được. Khi biết việc trộm cắp 

tiền của bà B bị lộ nên bị cáo nói cho ông nội là Phạm Hồng C biết và ông C đã dẫn bị cáo 

đến nhà bà B xin lỗi và hoàn trả số tiền 5.000.000 đồng cho bà B. 

Căn cứ bản sao Giấy khai sinh của Bị cáo Phạm Long V, chứng minh thư nhân 

dân, lý lịch và danh chỉ bản của bị cáo, sinh ngày 23/5/2004. Tại thời điểm phạm tội bị 

cáo V chưa đủ 18 tuổi. 

[3]. Xét về tính chất nguy hiểm cho xã  hội do hành vi phạm tội gây ra của bị cáo 

cho thấy: Hành vi trộm cắp tài sản mà bị cáo đã thực hiện là nguy hiểm cho xã hội. 

Hành vi của bị cáo đã xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về quyền sở hữu tài sản của 

người khác, được pháp luật bảo vệ và gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội. Bị 

cáo là người có năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi của mình là vi 

phạm pháp luật S1g do ham chơi, muốn có tiền để chi tiêu nên bị cáo vẫn cố tình phạm 

tội, khi phạm tội bị cáo mới có 16 tuổi 10 tháng, nên cũng cần có hình phạt tương xứng 

với hành vi phạm tội của bị cáo.. 

 [4].Về nhân thân: Các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo chưa có tiền án, tiền sự. Không 

có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự được quy định tại Điều 52 Bộ luật hình sự. 

Về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo đã tích cực bồi thường khắc phục thiệt hại; Phạm tội 

lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; Thành khẩn khai báo; ăn năn hối cải; ông 

nội bị cáo là người có công với cách mạng; bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị 

cáo, đây là các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, i, s  khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ 

luật hình sự để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo thể hiện tính nhân đạo của 

pháp luật. Bị cáo còn đang là học sinh, nhận thức còn hạn chế, gia đình thuộc diện khó 

khăn. 

[5].Về hình phạt: Xét hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo cho thấy bị cáo phạm tội ít nghiêm trọng, là người 

dưới 18 tuổi, còn đang là học sinh, có nơi cư trú rõ ràng có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy 

định tại khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 90, 91, 98, 100 BLHS nên chỉ cần áp dụng 

hình phạt: Cải tạo không giam giữ đối với bị cáo, giao bị cáo cho chính quyền địa 

phương nơi bị cáo cư trú giám sát, giáo dục để bị cáo trở thành người có ích cho xã hội. 

Bị cáo là người dưới 18 tuổi nên không khấu trừ thu nhập. 

Tuy nhiên khi lượng hình HĐXX căn cứ vào quy định chung về xử lý hình sự đối 

với người dưới 18 tuổi phạm tội của BLHS và các tình tiết giảm nhẹ tại khoản 1, khoản 

2 Điều 51, Điều 90, 91, 98, 100 BLHS để quyết định hình phạt mức thấp nhất của 

khung hình phạt đối với bị cáo.  

 [6]. Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo đã nhờ ông nội Phạm Hồng C gặp gỡ, xin lỗi, 

hoàn trả số tiền 5 triệu đồng cho bà Bùi Thị B, bà B đã nhận đủ số tiền và không có yêu 

C gì thêm. Ông Phạm Hồng C xác định đây là số tiền ông tự nguyện cho bị cáo để bồi 

thường cho bị hại và không yêu C bị cáo phải hoàn trả nên HĐXX không xem xét. 



 

 

[7]. Về vật chứng vụ án: Quá trình điều tra Cơ quan CSĐT - Công an huyện C đã 

tạm giữ: 01 túi vải màu xanh dương có quai đeo, đã qua sử dụng, bên trong có 01 túi nilon 

màu đỏ của bà Bùi Thị B. Sau khi tiến hành các hoạt động điều tra, Cơ quan điều tra đã ra 

quyết định xử lý vật chứng, trả lại 01 túi vải màu xanh dương có quai đeo, bên trong có 01 

túi  nilon màu đỏ cho bà Bùi Thị B.  Xét thấy cơ quan Điều tra đã xử lý đúng theo quy định, 

nên HĐXX không xem xét. Đối với chiếc điện thoại di động Iphone 7 V làm mất, Cơ 

quan CSĐT Công an huyện đã tổ chức tìm kiếm tuy nhiên đến nay không có kết quả 

nên không xem xét. 

Đối với Trần Văn G, Trần Công T: quá trình trao đổi, bán điện thoại cho bị cáo, 

cả hai đều không biết nguồn gốc số tiền V dùng để mua là tiền có được do phạm tội mà 

có nên Cơ quan điều tra không đề cập hình thức xử lý là có căn cứ.  

          Đối với hành vi đột nhập phòng ngủ bà Bùi Thị B với mục đích tìm kiếm tài sản 

để trộm cắp vào ngày 27/4/2021 của bị cáo Phạm Long V, do không tìm kiếm được tài 

sản để trộm cắp nên V bỏ ra ngoài thì bị bà B phát hiện. Do không có căn cứ để xác 

định giá trị tài sản nên Cơ quan điều tra không đề cập hình thức xử lý là có căn cứ. 

 [8]. Về án phí: Bị cáo phải nộp theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị 

quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ quốc hội. 

[9]. Quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331, Điều 333 BLHS, Bị cáo; Bị hại; Người 

bào chữa cho bị cáo; Người đại diện hợp pháp của bị cáo; Người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan, có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên: 

QUYẾT ĐỊNH 

1. Về tội danh: T bố bị cáo Phạm Long V phạm tội “ Trộm cắp tài sản”. 

Căn cứ khoản 1 Điều 173 BLHS; điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS; 

Điều 36, Điều 90, Điều 91, Điều 98, Điều 100 Bộ luật hình sự; 

2. Về hình phạt: Xử phạt Phạm Long V 06 (S) tháng cải tạo không giam giữ. Thời 

hạn chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ tính từ ngày Ủy ban nhân dân xã Nam 

Phong, huyện C, tỉnh Hòa Bình nhận được Quyết định thi hành án và bản sao bản án. 

Giao bị cáo cho UBND xã Nam Phong, giám sát, giáo dục trong thời gian cải tạo 

không giam giữ. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với UBND xã Nam Phong 

trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. Không khấu trừ thu nhập đối với bị cáo. 

3. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật TTHS; Điều 23 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH, ngày 30/12/2016 về án phí, lệ phí Tòa án bị cáo Phạm Long V 

phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

4. Quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự Bị cáo, 

Người bào chữa cho bị cáo, Người đại diện hợp pháp của bị cáo, có quyền kháng cáo 

trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày T án. Bị hại, Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan 

vắng mặt tại phiên tòa, có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được 

bản sao bản án hoặc ngày niêm yết hợp lệ tại Trụ sở ủy ban nơi thường trú. 

 



 

 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Hòa Bình; 

- VKSND  huyện C; 

- VKSND tỉnh Hòa Bình; 

- Công an huyện C; 

- Sở tư pháp tỉnh Hòa Bình. 

- Đội THAHS và HTTP CA huyện CP; 

- Chi cục THADS huyện C; 

- UBND xã Nam Phong; 

- Bị cáo; Bị hại 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Lưu. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Trần Đức Thịnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Các hội thẩm nhân dân                         Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN C 

TỈNH HÒA BÌNH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độclập - Tự do - Hạnhphúc 
 

BIÊN BẢN NGHỊ ÁN 

 
Vào hồi 9 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 8 năm 2021. 

Tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh Hòa Bình 

Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Đức Thịnh. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Đỗ Quốc Kỳ và bà Trần Thị Mai. 

Tiến hành nghị án vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 10/2021/HSST ngày 12 tháng 

7 năm 2021 đối với: 

Bị cáo: Phạm Long V, sinh ngày 23 tháng 5 năm 2004. Nơi cư trú: xóm N, xã 

N, huyện C, tỉnh Hòa Bình. 

Căn cứ Điều 299 và Điều 326 của Bộ luật Tố tụng hình sự ; 

Căn cứ các chứng cứ và tài liệu đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả xét hồ sơ 

tại phiên tòa, các quy định của pháp luật. 

 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ 

CỦA VỤ ÁN NHƯ SAU: 

1. Căn cứ khoản 1 Điều 173 BLHS; điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS; 

Điều 36, Điều 90, Điều 91, Điều 98, Điều 100 Bộ luật hình sự; 

Kết quả biểu quyết 3/3 

2. T bố: Bị cáo Phạm Long V phạm tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông 

đường bộ". 

Kết quả biểu quyết 3/3 

3. Xử phạt: Phạm Long V 06 (S) tháng cải tạo không giam giữ. Thời hạn chấp 

hành hình phạt cải tạo không giam giữ tính từ ngày Ủy ban nhân dân xã Nam Phong, 

huyện C, tỉnh Hòa Bình nhận được Quyết định thi hành án và bản sao bản án. Giao bị 

cáo cho UBND xã Nam Phong, giám sát, giáo dục trong thời gian cải tạo không giam 

giữ. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với UBND xã Nam Phong trong việc 

giám sát, giáo dục bị cáo. Không khấu trừ thu nhập đối với bị cáo. 

Kết quả biểu quyết 3/3 

4. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình 

sự; Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường 

vụ quốc hội. Bị cáo Phạm Long V phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Kết quả biểu quyết 3/3 



 

 

5. Về quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 331 BLTTHS. Trong thời hạn 15 ngày, kể 

từ ngày T án, bị cáo, người đại diện hợp pháp của bị cáo, người bào chữa cho bị cáo có 

quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. Bị hại, Người có quyền lợi nghĩa vụ liên 

quan vắng mặt tại phiên tòa, có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

nhận được bản sao bản án hoặc ngày niêm yết hợp lệ tại Trụ sở ủy ban nơi thường trú. 

Kết quả biểu quyết 3/3 

Nghị án kết thúc vào hồi 9 giờ 20 phút,  ngày 26 tháng 8 năm 2021 

Biên bản nghị án đã được đọc lại cho tất cả các thành viên Hội đồng xét xử cùng 

nghe và ký tên. 

 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nơi nhận: 

- Bị cáo; Bị hại 

- Những người tham gia tố tụng; 

- TAND tỉnh Hòa Bình. 

- VKSND  huyện C; 

- VKSND tỉnh Hòa Bình 

- Công an huyện C; 

- Sở tư pháp tỉnh Hòa Bình. 

- Đội THAHS và HTTP CA huyện CP; 

- Chi cục THADS huyện C; 

- UBND xã Nam Phong; 

- Lưu. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Các hội thẩm nhân dân                         Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa 



 

 

 

 

 

 
Nơi nhận: 
- Bị cáo; Bị hại 

- Những người tham gia tố tụng; 

- TAND tỉnh Hòa Bình. 

- VKSND  huyện C; 

- VKSND tỉnh Hòa Bình 

- Công an huyện C; 

- Sở tư pháp tỉnh Hòa Bình. 

- Đội THAHS và HTTP CA huyện CP; 

- Chi cục THADS huyện C; 

- UBND nơi bị cáo cư trú; 

- Lưu. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 



 

 

 

 

Các hội thẩm nhân dân                         Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Bị cáo; Bị hại 

- Những người tham gia tố tụng; 

- TAND tỉnh Hòa Bình. 

- VKSND  huyện C; 

- VKSND tỉnh Hòa Bình 

- Công an huyện C; 

- Sở tư pháp tỉnh Hòa Bình. 

- Đội THAHS và HTTP CA huyện CP; 

- Chi cục THADS huyện C; 

- UBND nơi bị cáo cư trú; 

- Lưu. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 



 

 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN C 

    TỈNH HÒA BÌNH 
 

     Số    /2021/HSST - QĐTG 

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                   Cao Phong, ngày 19 tháng 5 năm 2021 

 

                  

QUYẾT ĐỊNH TẠM GIAM 

TÒA  ÁN  NHÂN  DÂN  HUYỆN  CAO  PHONG, TỈNH HÒA BÌNH 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

          Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Đức Thịnh.                         

          Các Hội thẩm nhân dân:            Bà Nguyễn Thị Mai Hương. 

                                                              Bà Lê Thị Thanh Thủy. 

Căn cứ các Điều 109, 113, 119 và Điều 329 của Bộ luật tố tụng hình sự; 

          Căn cứ Biên bản nghị án ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Hội đồng xét xử sơ 

thẩm;  

Xét thấy cần thiết tiếp tục tạm giam bị cáo để đảm bảo cho việc thi hành án; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. 

Tạm giam bị cáo: Phạm Long V - Sinh ngày 02/01/2004. 

Nơi cư trú: Xóm Chầm, xã Thạch Yên, huyện C, tỉnh Hòa Bình. 

Nghề nghiệp: Lao động tự do. 

Bị: Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt …… ( ……………………) tháng tù về tội “ Hiếp 

dâm người dưới 16 tuổi ”. 

Theo điểm a khoản 1 Điều 142 của Bộ luật Hình sự 2015. 

Thời hạn tạm giam: 45 (bốn mươi lăm) ngày,  kể từ ngày T án  (19/5/2021). 

Điều 2. 

Nhà tạm giữ, tạm giam Công an, huyện C, tỉnh Hòa Bình có trách nhiệm thi 

hành Quyết định này. 

 

 

Nơi nhận: 

- Công an H Cao Phong 

- VKSND H Cao Phong; 

- Bị cáo; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Trần Đức Thịnh 
TÒA ÁN NHÂN DÂN  

HUYỆN C 

TỈNH HÒA BÌNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Cao phong, ngày 19  tháng 5 năm 2021 
 

BIÊN BẢN NGHỊ ÁN 
 

Vào hồi 11 giờ 30 phút ngày  19 tháng 5 năm 2021 

Tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh Hòa Bình 

Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Đức Thịnh. 

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Thị Mai Hương và bà Lê thị Thanh Thủy. 

Tiến hành nghị án vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 05/2021/HSST ngày 12 tháng 

3 năm 2021 đối với: 

Bị cáo: Phạm Long V - Sinh ngày 02/01/2004. 

Nơi ĐKHKTT và chỗ ở: Xóm Chầm, xã Thạch Yên, huyện C, tỉnh Hòa Bình. 

Căn cứ Điều 299 và Điều 326 của Bộ luật Tố tụng hình sự ; 

Căn cứ các chứng cứ và tài liệu đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh 

tụng tại phiên tòa, các quy định của pháp luật. 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CÁC VẤN 

ĐỀ CỦA VỤ ÁN NHƯ SAU: 

1. Toàn bộ chứng cứ, tài liệu do cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, 

Khiểm sát viên thu thập; Bị cáo, người tham gia tố tụng khác cung cấp đã tuân thủ 

đúng nguyên tắc của Bộ luật tố tụng hình sự. 

Kết quả biểu quyết:……. 

2. Hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều 

tra, truy tố, xét xử đảm bảo đúng theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.  

Kết quả biểu quyết:……. 

3. Về tội danh: 

T bố Phạm Long V phạm tội “ Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” 

Kết quả biểu quyết:……. 

4. Về điều luật áp dụng: 

Căn cứ điểm a Khoản 1 Điều 142 BLHS; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS; 

Điều 38; Điều 54; điểm b khoản 2 điều 90, điều 91; khoản 2 điều 101 Bộ luật hình sự 



 

 

Áp dụng điểm đ Điều 12 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về 

án phí, lệ phí Tòa án. 

 Áp dụng  Điêu 5 Bộ luật tố tụng dân sự và điều 590 Bộ luật dân sự: 

Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự. 

Kết quả biểu quyết:……. 

5. Về mức hình phạt: 

Xử phạt Phạm Long V …….. .( ……………………….) tháng tù. Thời gian chấp 

hành hình phạt tù tính từ ngày 02/01/2021. 

Kết quả biểu quyết:……. 

6. Về các vấn đề khác: 

* Về trách nhiệm dân sự:  

Công nhận sự thỏa thuận của ông Đinh Văn Chiến và bà Bùi Thị Dự ( bố mẹ đẻ 

của bị cáo) đối với ông Bùi Văn Diêm và bà Bùi Thị Hừng  (Bố mẹ đẻ của bị hại) như 

sau: ông Đinh Văn Chiến và bà Bùi Thị Dự có trách nhiệm liên đới thanh toán tiền bồi 

thường cho cháu Bùi thị diễm Quỳnh số tiền 15.000.000đ. Cụ thể: Ông Đinh Văn 

Chiến phải thanh toán bồi thường cho cháu Bùi Thị Diễm Quỳnh số tiền là 7.500.000đ; 

Bà Bùi Thị Dự phải thanh toán bồi thường cho cháu bùi Thị Diễm Quỳnh số tiền là 

7.500.000đ; Thời hạn cuối cùng phải thanh toán là 31/12/2021. 

*  Về vật chứng vụ án:  

Tịch thu tiêu hủy:  

- 01 (một) phong bì niêm phong mẫu máu của Bùi Thị Diễm Quỳnh được bảo 

quản trong ống nghiệm. Trên phong bì có in chữ Sở y tế Hòa Bình - TRUNG TÂM 

PHÁP Y và có ghi nội dung Mẫu máu Bùi Thị Diễm Quỳnh ở mặt trước của phong bì. 

Mặt sau phong bì có chữ ký của các thành phần tham gia niêm phong và dấu giáp lai 

của Cơ quan điều tra;  

- 01 (một) mảnh vải có diện (46 x 33)cm được cắt từ ga trải giường của gia đình 

anh Bùi Văn Thắng được đóng gói trong một túi nilon, phía ngoài được bọc bằng tờ 

giấy A4;  

- 02 (hai) phong bì niêm phong bên trong đựng mẫu tóc của Phạm Long V và 

Bùi Thị Diễm Quỳnh;  

- 01 (một) mẫu dịch trong âm đạo của Bùi Thị Diễm Quỳnh được đựng trong ống 

nhựa và niêm phong trong phong bì. 

 (Theo biên bản giao nhận vật chứng số: 06/BB- GNVC ngày 13 tháng3 năm 

2021 giữa Công an huyện C và Chi cục thi hành án dân sự huyện C). 

Kết quả biểu quyết:……. 

* Về án phí:  



 

 

Áp dụng điểm đ Điều 12 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về 

án phí, lệ phí Tòa án bị cáo Phạm Long V được miễn nộp án phí hình sự  và án phí dân 

sự sơ thẩm. 

Kết quả biểu quyết:…….. 

* Về quyền kháng cáo:  

T quyền kháng cáo cho bị cáo; bị hại; người bào chữa cho bị cáo, người bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, người đại diện hợp pháp của bị cáo, người đại diện 

hợp pháp của bị hại. 

Kết quả biểu quyết:…….. 

Nghị án kết thúc vào hồi ….. giờ…..phút cùng ngày. 

Biên bản nghị án đã được đọc lại cho tất cả các thành viên Hội đồng xét xử cùng 

nghe và ký tên. 

 

 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ                THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Tßa ¸n nh©n d©n 

huyÖn cao phong 

tØnh hßa b×nh 

***** 

Sè: 07/2021/TL-HS 

Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

                               §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 
 
 

Cao Phong, ngµy 19 th¸ng 5 n¨m 2021.       

 

TrÝch lôc 

 b¶n ¸n h×nh sù s¬ thÈm 

 
    T¹i b¶n ¸n h×nh sù s¬ thÈm sè: 07/2012/HSST ngµy 19/5/2021 cña Toµ ¸n nh©n d©n 

huyÖn Cao Phong, tØnh Hoµ B×nh xÐt xö bÞ c¸o: 

 Bị cáo Phạm Long V; Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Không; Sinh ngày 02 

tháng 01 năm 2004; Nơi sinh; nơi cư trú: xóm Chầm, xã Yên Lập ( nay là xã 

Thạch Yên), huyện C, tỉnh Hòa Bình; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Quốc tịch: 

Việt Nam; Dân tộc: Mường; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: Không biết chữ; Bố 

đẻ là: Đinh Văn Chiến; Sinh năm: 1968; nghề nghiệp: làm ruộng; Mẹ đẻ là: Bùi Thị Dự 

; Sinh năm: 1976; nghề nghiệp: làm ruộng; Vợ, con: chưa có; Tiền án, tiền sự: Không; 

Bị can bị tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện C từ ngày 02/01/2021 ®Õn 

nay. 

TrÝch phÇn h×nh ph¹t trong QuyÕt ®Þnh b¶n ̧ n ®· tuyªn như sau: 

Căn cứ điểm a Khoản 1 Điều 142 BLHS; điểm s khoản 1, Điều 51 BLHS; Điều 

38; điểm b khoản 2 điều 91; khoản 2 điều 101 Bộ luật hình sự 

T bố bị cáo Phạm Long V phạm tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. 

Xử phạt Phạm Long V …… .( ……………………….) tháng tù. Thời gian chấp 

hành hình phạt tù tính từ ngày 02/01/2021. 

 

 N¬i nhËn: 

- CA huyÖn Cao phong; 

- BÞ c¸o; 

- Luu HS. 

tßa ¸n nh©n d©n huyÖn cao phong 

thÈm ph¸n 

 

 

 

 

 

  TrÇn §øc ThÞnh 

 



 

 

 


